
STT Khóa Mã HSSV Lớp Mức miễn giảm

1 15 0302151396 Lê Trúc Linh CÐ ÔTÔ 15D 50%

2 15 0302151424 Nguyễn Thị Hồng Phượng CÐ ÔTÔ 15D 50%

3 15 0302151428 Nguyễn Đặng Kim Quyên CÐ ÔTÔ 15D 50%

4 15 0307151228 Huỳnh Lê Như Ý CÐ CĐT 15B 50%

5 16 0465161100 Trần Thị Bích Đào CÐN ÔTÔ 16B 50%

6 16 0223161092 Phạm Thị Xuân Diểm TC CKĐL 16B 50%

7 16 0302161153 Đoàn Thị Thu Hằng CÐ ÔTÔ 16B 50%

8 16 0307161156 Nguyễn Thị Yến Ngân CÐ CĐT 16B 50%

9 16 0307161097 Nguyễn Thị Thảo Vân CÐ CĐT 16A 50%

10 17 0302171281 Mai Thị Đào CÐ ÔTÔ 17C 50%

11 17 0307171117 Lê Minh Hạnh CÐ CĐT 17B 50%

12 17 0302171552 Đỗng Thị Thúy Hồng CÐ ÔTÔ 17E 50%

13 17 0302171681 Trần Thị Kim Hương CÐ ÔTÔ 17F 50%

14 17 0307171035 Võ Thị Mỹ Hương CÐ CĐT 17A 50%

15 17 0301171045 Tạ Thị Thùy Linh CÐ CK 17A 50%

16 17 0307171137 Nguyễn Thị Ngọc Mai CÐ CĐT 17B 50%

17 17 0301171169 Huỳnh Thị Yến Nhi CÐ CK 17B 50%

18 17 0307171154 Lê Thị Mỹ Như CÐ CĐT 17B 50%

19 17 0302171330 Nguyễn Hoàng Thu Oanh CÐ ÔTÔ 17C 50%

20 17 0301171379 NguyễN Thị Tố Quyên CÐ CK 17D 50%

21 17 0301171496 Huỳnh Thị Cẩm Tiên CÐ CK 17E 50%

22 17 0307171180 Trần Quyền Trang CÐ CĐT 17B 50%

23 17 0301171407 Nguyễn Mai Cẩm Tú CÐ CK 17D 50%

24 17 0302171766 Nguyễn Thanh Tuyền CÐ ÔTÔ 17F 50%

25 15 0308151004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CÐ ĐTTT 15MT 25%

26 15 0303151683 Phạm Thị Thanh Giang CÐ ĐĐT 15ĐTG 25%

27 15 0308151143 Lê Thị Ngọc Giàu CÐ ĐTTT15VT 25%

28 15 0308151019 Phạm Thị Ngọc Hà CÐ ĐTTT 15MT 25%

29 15 0308151149 Nguyễn Thị Ngọc Hiền CÐ ĐTTT15VT 25%

30 15 0308151150 Nguyễn Thị Hiển CÐ ĐTTT15VT 25%

31 15 0308151059 Đoàn Thị Bích Ngọc CÐ ĐTTT15VT 25%

32 15 0303151614 Lê Thị Thanh Phượng CÐ ĐĐT 15ĐTF 25%

33 15 0308151077 Lê Thị Tố Quyên CÐ ĐTTT 15MT 25%

34 15 0467151161 Võ Thị Hoài Thảo CÐN ĐTCN 15B 25%

35 15 0467151160 Phạm Minh Phương Thảo CÐN ĐTCN 15B 25%

36 15 0303151753 Hồ Mai Anh Thư CÐ ĐĐT 15ĐTG 25%

37 15 0303151418 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CÐ ĐĐT 15ĐD 25%

38 15 0308151232 Phan Thị Mai Vân CÐ ĐTTT15VT 25%

39 16 0303161421 Lê Thanh Hằng CÐ Đ, ĐT 16E 25%
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40 16 0308161167 Đinh Huỳnh Như Hảo CÐ ĐTTT 16B 25%

41 16 0467161033 Hoàng Thị Hội CÐN ĐTCN 16A 25%

42 16 0308161190 Lê Thị Lanh CÐ ĐTTT 16B 25%

43 16 0308161060 Nguyễn Thị Thanh Ngân CÐ ĐTTT 16A 25%

44 16 0303161452 Phạm Thị Tuyết Nhung CÐ Đ, ĐT 16E 25%

45 16 0308161221 Nguyễn Thị Thanh CÐ ĐTTT 16B 25%

46 16 0303161670 Nguyễn Thị Minh Thư CÐ Đ, ĐT 16G 25%

47 16 0308161232 Trần Thị Thủy CÐ ĐTTT 16B 25%

48 16 0303161477 Nguyễn Thị Thanh Thủy CÐ Đ, ĐT 16E 25%

49 16 0309161100 Trương Thị Cẩm Tiên CÐ TĐ 16A 25%

50 16 0308161234 Nguyễn Thị Thủy Tiên CÐ ĐTTT 16B 25%

51 16 0308161238 Lê Thị Mộng Trầm CÐ ĐTTT 16B 25%

52 16 0308161104 Đặng Thị Huyền Trân CÐ ĐTTT 16A 25%

53 16 0308161126 Võ Cao Khánh Vân CÐ ĐTTT 16A 25%

54 17 0303171395 Khấu Ngọc Yến Anh CÐ Đ, ĐT 17E 25%

55 17 0308171123 Ngô Thị Hồng Gấm CÐ ĐTTT 17B 25%

56 17 0226171022 Trương Thị Ngọc Hà TC ĐT 17 25%

57 17 0308171124 Phạm Thị Thu Hà CÐ ĐTTT 17B 25%

58 17 0308171151 Bùi Thị Bích Lệ CÐ ĐTTT 17B 25%

59 17 0226171039 Lê Phương Trúc Linh TC ĐT 17 25%

60 17 0308171158 Lê Hoàng Mỹ CÐ ĐTTT 17B 25%

61 17 0308171163 Võ Thị Kiều Nga CÐ ĐTTT 17B 25%

62 17 0309171064 Huỳnh Kim Ngọc CÐ TĐ 17A 25%

63 17 0308171167 Nguyễn Thị Yến Nhi CÐ ĐTTT 17B 25%

64 17 0303171142 Nguyễn Ngọc Nị CÐ Đ, ĐT 17B 25%

65 17 0309171072 Đoàn Thị Hồng Phấn CÐ TĐ 17A 25%

66 17 0303171451 Nguyễn Thị Kim Quanh CÐ Đ, ĐT 17E 25%

67 17 0308171178 Nguyễn Thị Nguyệt Quyến CÐ ĐTTT 17B 25%

68 17 0308171077 Nguyễn Mai Quế Thanh CÐ ĐTTT 17A 25%

69 17 0309171208 Đỗ Thị Thu Thảo CÐ TĐ 17B 25%

70 17 0467171076 Nguyễn Thị Thu Thảo CÐN ĐTCN 17A 25%

71 17 0308171199 Nguyễn Thị Bé Thơ CÐ ĐTTT 17B 25%

72 17 0309171092 Võ Thị Minh Thư CÐ TĐ 17A 25%

73 17 0308171084 Nguyễn Anh Thư CÐ ĐTTT 17A 25%

74 17 0309171093 Nguyễn Hoài Thương CÐ TĐ 17A 25%

75 17 0303171180 Hoàng Thị Thủy CÐ Đ, ĐT 17B 25%

76 17 0309171222 Lý Huỳnh Thu Trâm CÐ TĐ 17B 25%

77 17 0308171205 Đặng Thị Trang CÐ ĐTTT 17B 25%

78 17 0308171087 Lưu Thị ThùY Trang CÐ ĐTTT 17A 25%

79 17 0303171287 Nguyễn Thị Ngọc Triển CÐ Đ, ĐT 17C 25%

80 17 0308171206 Nguyễn Thùy Đan Trinh CÐ ĐTTT 17B 25%

81 17 0309171230 Lê Ngọc Tuyền CÐ TĐ 17B 25%

82 17 0308171107 Thạch Thị Kiều Yến CÐ ĐTTT 17A 25%
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